
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 Châu Kim Phượng x 025592575 22/3/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 12-Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

2 Đoàn Lê Vũ x 023498855 04/3/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Huyện Bình Chánh-

Thành phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

3 Ngô Thị Thu Ba x 023494681 05/5/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

Huyện Bình Chánh-

Thành phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

4 Nguyễn Thanh Phước x 334833529 12/01/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

5 Thạch Thanh Hường x 334192885 25/7/2011 Công an tỉnh Trà Vinh 27 Đạt

6 Phạm Thị Phượng Hòa x 077186001652 26/7/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

7 Bùi Gia Hân x 215446590 09/4/2013 Công an tỉnh Bình Định 23
Không 

đạt

8 Nguyễn Đình Lân x 212682052 08/8/2003 Công an tỉnh Quảng Ngãi 25 Đạt
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STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

9 Lê Thị Ngọc Sô x 072189001311 15/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

10 Lâm Thị Thanh Thành x 212708892 13/7/2010 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

11 Lê Tiến Sỹ x 212372455 19/02/2011 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

12 Đàm Thị Thanh Thảo x 025609426 07/6/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

13 Nguyễn Thị Anh Thư x 025728271 09/01/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

14 Lê Chúc Tường Vân x 024654297 01/6/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

15 Nguyễn Thanh Thảo x 321318512 30/7/2004 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

16 Phạm Ngọc Hải x 261455841 25/9/2013 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

17 Cao Trung Nghĩa x 023752469 08/10/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY TNHH TM 

TP HOÀNG NGỌC

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MTV 

BÁNH KẸO Á CHÂU

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

HỘI NHẬP PHÁT 

TRIỂN ĐÔNG HƯNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

18 Lê Huỳnh Ân x 381640149 19/3/2009 Công an tỉnh Cà Mau 28 Đạt

19 Cao Kim Thoa x 025480629 22/6/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

20 Châu Lê Thụy Bích x 023618906 10/02/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

21 Ngô Thiên Triều x 311578896 09/10/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

22 Trương Ngọc Phương x 022648498 29/6/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
22

Không 

đạt

23 Phạm Hoàng Tâm x 022086266 29/3/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

24 Tạ Ngọc Ánh Châu x 024809820 19/11/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

25 Phạm Thị Diễm Mi x 312352441 01/8/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 25 Đạt

26 Nguyễn Thúy Phương x 024157788 16/7/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

HỘI NHẬP PHÁT 

TRIỂN ĐÔNG HƯNG

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HỘI 

NHẬP PHÁT TRIỂN 

ĐÔNG HƯNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

27 Nghiệm Xuân Thành x 380761479 16/8/2006 Công an tỉnh Cà Mau 23
Không 

đạt

28 Ngô Võ Gia Như x 025499079 15/5/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

29 Lâm Ngọc Ngân x 092196000890 16/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

30 Phan Thị Phương Chi x 197180347 02/4/2016 Công an tỉnh Quảng Trị 28 Đạt

31 Hồ Tiến An x 197172658 05/8/2003 Công an tỉnh Quảng Trị 18
Không 

đạt

32 Lê Thị Thiêu x 024318327 9/12/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
20

Không 

đạt

33 Dương Lê Thúy Điệp x 215064092 06/02/2017 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

34 Trần Thị Thanh x 070644115 17/02/2016
Công an tỉnh Tuyên 

Quang
21

Không 

đạt

35 Mai Thị Thúy Hằng x 024515396 20/8/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HỘI 

NHẬP PHÁT TRIỂN 

ĐÔNG HƯNG

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

HỘI NHẬP PHÁT 

TRIỂN ĐÔNG HƯNG



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

36 Đinh Thị Kim Dung x 024067493 09/11/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
23

Không 

đạt

37 Huỳnh Thái Uyên Trường x 022798356 28/3/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

38 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 024470001 09/11/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

39 Lê Thị Oanh x 024211644 06/01/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

40 Nguyễn Văn Đẹp x 024128903 09/12/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

41 Nguyễn Thanh Sang x 026038715 08/4/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

42 Phan Thị Tuyết Ngọc x 321483058 11/11/2016 Công an tỉnh Bến Tre 24 Đạt

43 Nguyễn Thị Khánh Ly x 046191000061 05/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

44  Đặng Quốc Tuấn x 024331295 16/4/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

HỘI NHẬP PHÁT 

TRIỂN ĐÔNG HƯNG

CÔNG TY TNHH 

SAIGON CO-OP 

FAIRPRICE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

45 Nguyễn Thị Ngọc Trang x 022694525 08/9/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

46 Võ Thanh Lợi x 022088635 22/7/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

47 Nguyễn Hữu Trực x 321180451 27/4/2010 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

48 Nguyễn Thu Trang x 079192005942 09/3/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

49 Lê Nguyễn Phương Vy x 082190000111 24/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

50 Đinh Hồng Phú x 025786081 10/6/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

51 Nguyễn Duy Tâm x 321516279 18/6/2010 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

52 Lê Đình Hưng x 264419182 08/04/2010 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 Đạt

53 Phạm Thị Hồng Lê x 025754911 07/9/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

CÔNG TY TNHH 

SAIGON CO-OP 

FAIRPRICE

CÔNG TY TNHH 

AEON VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH TP HỒ 

CHÍ MINH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

54 Nguyễn Minh Văn x 024520445 02/11/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

55 Mai Yến Ngọc x 025848289 25/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

56 Trần Thị Hằng Nga x 321515922 14/6/2010 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

57 Bùi Thị Hồng Hạnh x 341856014 19/5/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

58 Phạm Đức Hoàng x 077095000219 16/3/2017
Công an tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu
30 Đạt

59 Cao Thị Bích Hòa x 079192005290 11/4/2008
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

60 Lý Trọng Phát x 079094007472 27/12/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

61 Nguyễn Thị Hồng Đào x 026053712 05/8/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

62 Bùi Thanh Sang x 077087000500 05/10/2016
Công an tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu
27 Đạt

CÔNG TY TNHH 

AEON VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH TP HỒ 

CHÍ MINH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

63 Đàm Ngọc Duy Khang x 025794215 06/3/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

64 Đỗ Trọng Phú x 184335001 18/9/2017 Công an tỉnh Hà Tỉnh 30 Đạt

65 Bùi Thị Xuyến x 025153181 29/6/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

66 Nguyễn Văn Phúc x 341641146 19/10/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 24 Đạt

67 Tăng Lệ Phương x 024879744 10/01/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

68 Nguyễn Doanh Doanh x 341728282 06/7/2010 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

69 Nguyễn Thị Thùy Diễm x 079199002629 28/7/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

70 Phạm Thị Thanh Phượng x 025341380 01/11/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

71 Trần Thị Thùy Trang x 025012415 06/8/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

CÔNG TY TNHH 

AEON VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH TP HỒ 

CHÍ MINH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

72 Nguyễn Thị Kim Nguyên x 291204663 11/7/2014 Công an tỉnh Tây Ninh 27 Đạt

73 Nguyễn Thị Mộng Tiên x 334822462 26/10/2010 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

74 Nguyễn Mạnh Tùng x 017095000060 21/3/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

CÔNG TY TNHH 

AEON VIỆT NAM
25 Đạt

75 Nguyễn Thị Bảo Hân x 241671425 17/6/2013 Công an tỉnh Đăk Lăk 30 Đạt

76 Nguyễn Thị Thúy Vi x 352466807 03/8/2017 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

77 Võ Thị Thúy An x 290959880 27/02/2006  Công an tỉnh Tây Ninh 30 Đạt

78 Nguyễn Thị Duyên x 023635705 03/01/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

79 Phạm Ngọc Cẩm Tú x 024447440 30/12/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

80 Nguyễn Thùy Ninh x 352443943 08/4/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

CÔNG TY TNHH 

AEON VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH TP HỒ 

CHÍ MINH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

81 Nguyễn Thị Hoàng Nghi x 264502574 01/8/2014 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 Đạt

82 Trịnh Mai Hiếu Tâm x 025673501 22/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

83 Thiều Thanh Phương x 352324472 13/6/2011 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

84 Phan Thị Anh Thi x 352248314 22/8/2016 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

85 Miều Lỹ Xòi x 079096000443 18/02/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

86 Võ Văn Đạt x 341954793 11/4/2015 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

87 Du Thị Huỳnh Như x 341902145 09/7/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

88 Nhan Tường Cảnh x 025410223 27/01/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

89 Trần Hồng Hưng x 079092006058 14/7/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

90 Huỳnh Thị Ngọc Khuyến x 025596836 15/3/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

91 Võ Ngọc Thoa x 264251533 17/6/2014 Công an tỉnh Ninh Thuận 27 Đạt

92 Nguyễn Thị Hồng Hạnh x 024319231 13/01/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

93 Trịnh Minh Tuyết x 023800845 03/4/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

94 Lê Thị Yến Nhi x 312071314 12/7/2005 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

95 Huỳnh Phạm Anh Thư x 024617887 29/9/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
23

Không 

đạt

96 Trương Thị Diệu Hiền x 321167261 12/8/2015 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt

97 Lê Văn Nỉ x 023887877 19/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

98 Trần Nguyễn Ngọc Anh x 024650750 11/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MTV BÁNH 

BRODARD



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

99 Nguyễn Ngọc Nguyệt x 025163259 20/10/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

100 Trần Quốc Thái x 020721195 31/8/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

101 Nguyễn Huỳnh Khánh Hòa x 331673947 28/10/2011 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

102 Nguyễn Hoàng Trúc x 079195000589 07/02/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

103 Nguyễn Sơn Mỹ Kim x 023037091 17/6/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

104 Trần Thị Thúy Loan x 024082037 23/12/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

105 Lê Yến Nhi x 291052303 21/8/2008 Công an tỉnh Tây Ninh 28 Đạt

106 Lê Thị Thúy Kiều x 215208280 26/6/2007 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

107 Trần Văn Toán x 331705465 15/6/2009 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 Đạt

CÔNG TY TNHH 

MTV BÁNH 

BRODARD

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH TÂN 

BÌNH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
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Kết 

quả

108 Lê Phan Hùng Khánh x 072090003489 21/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

109 Hoàng Thị Xuân Mai x 024509474 16/10/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

110 Đoàn Thị Hồng Phương x 023734674 30/8/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

111 Phạm Văn Vui x 280843573 16/5/2011 Công an tỉnh Bình Dương 30 Đạt

112 Nguyễn Hữu Nhật Phong x 079085007546 28/02/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

113 Phạm Thị Như Thủy x 301390223 01/9/2006 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

114 Đinh Trọng Vĩnh Phúc x 024290558 28/7/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

115 Trần Văn Khoa x 301582237 10/10/2011 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

116 Nguyễn Thị Ngọc Mai x 024801115 05/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH TÂN 

BÌNH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

117 Đinh Trúc Mai x 024616207 19/7/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

118 Dương Thị Xuân Nhạn x 212765132 10/8/2010 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

119 Vũ Hoàng Luân x 024256736 21/11/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

120 Nguyễn Văn Hòa x 024920499 21/4/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

121 Nguyễn Ngọc Hải Đăng x 233219378 20/12/2011 Công an tỉnh Kon Tum 29 Đạt

Nguyễn Thị Ngọc Hương

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MTV 

NÔNG SẢN SING 

SING

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM- 

CHI NHÁNH TÂN 

BÌNH


